
TÊN ĐƠN VỊ            Biểu số 01/KH-TTKT 

 

KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 202…. 

 

TT 

Tên, địa chỉ doanh 

nghiệp được thanh 

tra, kiểm tra 

Mã số 

doanh 

nghiệp 

Nội dung thanh tra, 

kiểm tra 

Phạm vi thanh 

tra, kiểm tra 

Thời hạn thanh 

tra, kiểm tra 
Phương thức 

tiến hành 

I 
Thuộc địa bàn huyện 

….. 
 

   
 

1       

2       

…       

II 
Thuộc địa bàn huyện 

….. 
 

   
 

1       

2       

…       

 

Ghi chú:  1. Kế hoạch này được lập bằng Excel, ghi đầy đủ thông tin trên biểu mẫu. 

       2. Thứ tự tên doanh nghiệp xếp theo chữ cái a, b, c. 

       3. Phương thức tiến hành gồm: Thanh tra hoặc Kiểm tra. 

               ………….., ngày …… tháng ….. năm 202…. 

               THỦ TRƯỞNG 

              (Ký tên, đóng dấu) 

 



TÊN ĐƠN VỊ        Mẫu số 02/DS-TTKT 

DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA BỊ TRÙNG LẮP ĐỐI TƯỢNG 

 

TT Tên doanh nghiệp được thanh 

tra, kiểm tra theo phê duyệt 

Mã số doanh 

nghiệp 

Cơ quan có kế 

hoạch trùng lắp 

I Thuộc địa bàn huyện …..   

1    

2    

…    

II Thuộc địa bàn huyện …..   

1    

2    

…    

    

    

 

 

………….., ngày …… tháng ….. năm 202…. 

         THỦ TRƯỞNG   

        (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÊN ĐƠN VỊ              Mẫu số 03/CK-TTKT 

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 202… 

(Tại thời điểm ngày      tháng      năm 202…) 

T

T 

Tên doanh nghiệp được 

thanh tra, kiểm tra theo 

phê duyệt 

Mã số 

doanh 

nghiệp 

Cơ quan thanh tra, kiểm tra Phương thức 

tiến hành 

Quyết định thanh 

tra, kiểm tra 

Kết luận thanh 

tra, kiểm tra 

Chủ trì Phối hợp Số Ngày Số Ngày 

I Thuộc địa bàn huyện A         

1 Công ty A  

Sở Tài chính  Thanh tra     

 Sở KH&CN Kiểm tra     

 Sở LĐ TBXH Kiểm tra     

2 
Công ty B (cuộc Thanh tra 

liên ngành) 
 

Sở Công 

thương 

Sở KH&CN, 

Sở GD&ĐT, 

Sở Y tế 

Thanh tra liên 

ngành 
    

          

II Thuộc địa bàn huyện B         

1          

2          

…          

………….., ngày …… tháng ….. năm 202…. 

                THỦ TRƯỞNG 

              (Ký tên, đóng dấu) 
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